[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHTN 6
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: …60… phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm
- Phần tự luận: 6,0 điểm 
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	-Lực là gì ?
-Tác dụng của lực
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	-Trọng lượng ,Lực hấp dẫn 
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	sinh:Nguyên sinh vật
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	Thực vật
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	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL (Số YCCĐ)
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	Điểm số
	2.5 đ
	1.5đ
	1đ
	2đ
	0,5đ
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	Tổng số điểm
	4,0 điểm
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	10 điểm
	10 điểm




2. Bảng đặc tả đề
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
	STT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Yêu cầu cần đạt
	
Số ý TL/ số câu hỏi TN
	
Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)
	TL
 (Số ý)
	TN 
(Số câu)

	1. 
	-Lực là gì ?
-Tác dụng của lực
	
	Nhận biết:
-Nêu được lực là gì, đơn vị lực, dụng cụ đo lực
-Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
Thông hiểu:
- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
-Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
-Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
-Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).

	1
	2
	1
	C1,6

	2. 
	-Biến dạng của lò xo
	
	Vận dụng:
-Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo và vận dụng vào bài tập
-Xác định vật có biến dạng giống lò xo
	1
	2
	2
	C3,4

	3. 
	-Trọng lượng, Lực hấp dẫn
	
	Nhận biết:
-Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).
-Phương và chiều của lực hút Trái đất, kết quả lực hút Trái đất

	
	3
	
	C2,7,8

	4. 
	-Lực ma sát
	
	Nhận biết:
-Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.
Thông hiểu:
-Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
Vận dụng:
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông 
đường bộ.
– Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

	
	1
	
	C5

	5
	Nguyên sinh vật

	
	Nhận biết:
Vai trò của tảo,phòng sốt rét
 Vận dụng :
kiến thức, tìm hiểu vai trò của nguyên sinh  vât.
	1
	2
	1
	C1,2

	6
	Nấm

	
	Nhận biết:
Cấu tạo,vai trò  nấm. 
	
	2
	
	C3,4

	7
	Thực vật

	
	[bookmark: _GoBack]Nhận biết :
Cơ quan sinh sản,sinh dưỡng rêu,số nhóm thực vật , cây hạt kín
Thông hiểu: 
Giải thích sự tiến hoá hơn cả của thực vật hạt kín
	1
	4
	1
	C5,6,7,8



	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : KHTN  –  LỚP  6

	Lớp:
	Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



A.PHÂN MÔN: VẬT LÝ(5đ)
I. TRẮC NGHIỆM: chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau (2 đ)
Câu 1: Quả bóng đang bay tới cầu gôn thì bị thủ môn bắt được. Lực của người thủ môn đã làm quả bóng bị … .
A. Biến dạng.						B. Thay đổi chuyển động.
C. Biến dạng và thay đổi chuyển động.		D. Dừng lại.
Câu 2: Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút trái đất?
A.  Đẩy chiếc bàn chuyển động trên sàn nhà .  	B. Gió thổi làm chong chóng quay .
C.  Hai nam châm hút nhau                                      D . Quả bưởi rụng trên cây xuống .
Câu 3: Vật nào sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo ?
 A. Thanh gỗ .	B. Hòn đá.		C.   Quả bóng cao su.	D . Cái bình sứ                    
Câu 4: Treo hai lò xo giống hệt nhau theo phương thẳng đứng,  gắn vật m1 và m2 (m2 > m1) lần lượt vào mỗi lò xo thì:
A. Lò xo treo vật m1 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m2.   
B. Lò xo treo vật m2 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m1.
C. Lò xo treo vật m1 dãn bằng lò xo treo vật m2.
D. Lò xo treo vật m2 dãn ít hơn lò xo treo vật m1.
Câu 5: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.
B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.
C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.
D. Ma sát giữa má phanh với vành xe.
Câu 6: Quả bóng đang lăn trên sân, lực cản của cỏ trên sân làm cho quả bóng:
A. chuyển động nhanh dần 				B. bắt đầu chuyển động                                  C. dừng lại                                          			D .chuyển động chậm dần                                                         Câu 7: Nội dung nào sau đây phù hợp với khối lượng? 
A . Có đơn vị là Niutơn					B. Có phương và chiều 
C.   Đo bằng lực kế					D . Có đơn vị là kilô gam
Câu 8: Lực hút của trái đất có phương, chiều là:
A.  phương thẳng đứng , chiều từ trên xuống   
B.  phương thẳng nằm ngang , chiều từ trái sang phải
C.  phương thẳng đứng , chiều từ dưới lên                            
D . phương thẳng nằm ngang , chiều từ phải sang  trái
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 9:
a. Lực là gì ? Nêu đơn vị lực. Dụng cụ đo lực.  (1,5 đ)
b. Nêu 1 ví dụ về lực (0,5đ)
Câu 10: (1đ) Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm. Khi treo 5 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó là 14 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.
Ghi chú: HS khuyết tật không làm câu 9b, 10
B.PHÂN MÔN: SINH HỌC (5đ)
I. TRẮC NGHIỆM: chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau (2 đ)
Câu 1. Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?
A. Tảo.           	B. Trùng roi.         	C.Trùng giày.         		D. Trùng biến hình.
Câu 2. Biện pháp nào sau đây không giúp chúng ta tránh bị mắc bệnh sốt rét?
A.Mắc màn khi đi ngủ.               	B.Mặc đồ sáng màu để tránh bị muỗi đốt
C.Phát quang bụi rậm.              		D.Diệt muỗi, diệt bọ gậy.
Câu 3. Nấm có vai trò gì trong tự nhiên:
A . Lên men bia.   B.Làm thức ăn.  	C. Phân hủy xác sinh vật.       	D. Làm thuốc.      
Câu 4. Loại nấm nào dưới đây là nấm đơn bào?
A.Nấm hương.	B.Nấm mỡ.           	C.Nấm linh chi.       		D.Nấm men.           
Câu 5.  Rêu sinh sản bằng?
A Bào tử.           	B. Nón.                  	C. Thân.              			D. Hạt.           
Câu 6. Thực vật chia thành mấy ngành chính?
A.4                       	B.2                    	C.3           				D.1
Câu 7. Ngành nào có rễ giả :
A. Hạt kín     	B.Hạt trần.         	C.Dương xỉ.    			D.Rêu.
Câu 8. Cây nào thuộc hạt kín?
A.Rêu.        		B. Dương xỉ.    	C. Thông.      			D.Ổi.      
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 9.  Nguyên sinh vật có vai trò gì đối với con người? Cho ví dụ?(1,5 đ)
Câu 10. Tại sao nói thực vật hạt kín là nhóm có tiến hóa hơn cả ? (1,5đ)
* Ghi chú: Học sinh khuyết tật không làm câu 10 phần tự luận( câu 9 tự luận  3đ)
BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
A. PHÂN MÔN: VẬT LÝ:
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	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	



B. PHÂN MÔN: SINH HỌC
	Câu
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	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	



II/ PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	






HƯỚNG DẪN CHẤM
PHÂN MÔN VẬT LÝ(5đ)
I .Trắc nghiêm : chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau (2 đ)
                                         ( Đúng mỗi câu 0,25 đ )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	A


II. Tự luận : Trả lời đầy đủ các câu hỏi sau.(3 đ )
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	 
Câu 9
(2 điểm)
	Lực là tác dụng đẩy , kéo của vật này lên vật khác .         
Đơn vị lực
Dụng cụ đo lực          
Ví dụ lực                              
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 10
(1điểm)
	Tính được độ biến dạng= 2,5cm
Tính được chiều dài tự nhiên lò xo 11,5cm
HS làm đủ công thức mới đạt điểm tối đa
Thiếu đơn vị trừ 0,25
	0,5
0,5



II. Tự luận : Trả lời đầy đủ các câu hỏi sau.(3 đ ) dành cho HS khuyết tật
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	 
Câu 9
(3 điểm)
	Lực là tác dụng đẩy , kéo của vật này lên vật khác .         
Đơn vị lực
Dụng cụ đo lực                                   
	1
1
1







PHÂN MÔN: SINH HỌC    LỚP: 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
-  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	 
Câu 9
(1,5 điểm)
	Nguyên sinh vật có vai trò gì đối với con người:
- Được chế biến thành thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng cho con người: tảo xoắn Spirulina,…
- Làm thức ăn ( tảo) và dùng trong chế biến thực phẩm: chất thạch trong tảo được chiết xuất để làm đông thực phẩm.
- Dùng trong sản xuất chất dẻo, chất cách điện, cách nhiệt,…
-  Xử lí nước thải và chỉ độ sạch của môi trường nước : tảo,…
	
0,5 điểm
 
0,5 điểm
 0,25 điểm
0,25 điểm

	 
 
Câu 10
(1,5 điểm)
	Thực vật hạt kín là nhóm có tiến hóa hơn cả vì:
-Cơ quan sinh sản và sinh dưỡng có cấu tạo phức tạp đa dạng.
-Thích nghi  với nhiều môi trường sống khác nhau.
- Có số lượng loài phong phú nhất.
	
 0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	
	
	


 
